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PHẦN 1. MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

. “Toán học không phải là một quyển sách chỉ gói gọn giữa các tờ bìa mà ng​ười ta chỉ cần kiên nhẫn đọc hết nội dung, toán học cũng không phải là một vùng mỏ quý mà ngư​ời ta chỉ cần có thời gian để khai thác; toán học cũng không phải là một cánh đồng sẽ bị bạc màu vì những vụ thu hoạch; toán học cũng không phải là lục địa hay đại d​ương mà ta có thể vẽ chúng lại đ​ược. Toán học không có những giới hạn như​ không gian mà trong đó nó cảm thấy quá chật chội cho những khát vọng của nó; khả năng của toán học là vô hạn như​ bầu trời đầy các vì sao; ta không thể giới hạn toán học trong những quy tắc hay định nghĩa vì nó cũng giống như​ cuộc sống luôn luôn tiến hóa”.

   Toán học là môn khoa học suy diễn, lôgic loại tri thức có vai trò quan trọng trong nhà trường cũng như ngoài cuộc sống. Toán học trong nhà trường THCS cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực, hình thành và phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động, năng lực xã hội và năng lực cá nhân cho học sinh. Từ đó học sinh có khả năng vận dụng, liên hệ, ứng dụng tốt các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, thực tế, có thói quen làm việc khoa học, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, tự giác, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, có thể hòa hợp với môi trường thiên nhiên, chuẩn bị hành trang đi vào cuộc sống lao động.
    Dạng toán giải phương trình bậc cao củng cố được nhiều kiến thức cơ bản. Rèn được nhiều kĩ năng cơ bản. Đặc biệt là hình thành thói quen và khả năng tư duy lôgic, óc sáng tạo, cách phân tích tổng hợp, khái quát hóa. 

    Trong thực tế giảng dạy, việc giải bài tập toán học nói chung, bài tập về giải phương trình bậc cao nói riêng, đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn, một số học sinh làm bài tập một cách máy móc, lúng túng trong phương pháp và cách trình bày chưa được khoa học, hợp lý và đôi khi còn không biết bắt đầu từ đâu và giải như thế nào ?     

     Là một giáo viên dạy Toán , trăn trở với những lỗi học sinh dễ mắc, thường mắc khi  giải toán, đặc biệt với dạng toán giải hệ phương trình bậc cao.

    Trong giảng dạy tôi luôn cố gắng tìm tòi, phát hiện và ghi chép lại những lỗi học sinh dễ mắc, thường mắc để có biện pháp khắc phục, điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp kiến thức, đối tượng học sinh và kiểu bài lên lớp. Từng bước hướng dẫn học sinh nắm vững cách phân tích tìm tòi lời giải phù hợp với đặc trưng , với yêu cầu từng bài.  Chọn cách giải ít dẫn đến sai sót về kiến thức và  kĩ năng. Đảm bảo bài giải đúng, khoa học và sáng tạo.

      Qua nghiên cứu và phân dạng bài tập tôi nhận thấy dạng bài tập này là một dạng toán khó thường có trong các kì thi : vào 10, học sinh giỏi…  
       Xuất phát từ những lí do trên tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài “ Ph­¬ng pháp giải phương trình bậc cao ®Æc biÖt cho học sinh lớp8, 9” để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy bộ môn Toán học. 
2. Ý nghĩa của giải pháp mới

Trên cơ sở nghiên cứu về đề tài, tôi đã hệ thống lại các dạng bài về giải phương trình bậc cao, trên cơ sở hệ thống các kiến thức liên quan, xây dựng phương pháp giải chung cho từng loại và lập kế hoạch cho học sinh từng bước tiếp cận với từng dạng bài sao cho phù hợp với thời lượng chương trình và nội dung kiến thức trên lớp. Sau mỗi nội dung thực hiện được, tôi có phương pháp kiểm tra đánh giá kịp thời, nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh, cũng như thu lại tín hiệu ngược của quá trình giảng dạy để từ đó có các biện pháp cải tiến phương pháp dạy học phù hợp cho từng đối tượng  nhằm nâng cao dần chất lượng giảng dạy và gây hứng thú, say mê cho học sinh. 
     Khi áp dụng đề tài nghiên cứu này vào giảng dạy học sinh  đã biết cách làm các dạng bài toán giải phương trình bậc cao một cách nhanh và gọn. Học sinh không còn lúng túng và thấy ngại khi gặp dạng bài tập này. 

Kết quả nhận được như​ sau: 

· Học sinh của tôi không còn lúng túng về ph​ương pháp giải cho từng dạng bài trên.

· Biết lựa chọn cách giải hợp lí, nhanh, gọn, lời giải chặt chẽ.

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại trường THCS Thị trấn Khoái Châu - Khoái Châu - Hưng Yên
- Đối tượng: học sinh lớp 9A là lớp thực nghiệm và lớp 9B là lớp đối chứng.
- Lĩnh vực khoa học nghiên cứu là  lĩnh vực chuyên môn.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
  1. Cơ sở lý luận

      Quy luật của quá trình nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Song quá trình nhận thức đó đạt hiệu quả cao hay không, có bền vững hay không còn phụ thuộc vào tính tích cực, chủ động sáng tạo của chủ thể. 

     Đặc điểm của lứa tuổi thiếu niên là đang có xu hướng vươn lên làm người lớn, muốn tự mình tìm hiểu, khám phá trong quá trình nhận thức. Ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở có điều kiện thuận lợi cho khả năng tự điều chỉnh hoạt động học tập và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động khác nhau. Các em có nguyện vọng muốn các hình thức học tập mang tính chất “Người lớn” tuy nhiên nhược điểm của các em là chưa biết cách thực hiện nguyện vọng của mình, chưa nắm được các phương thức thực hiện các hình thức học tập mới .

       Vì vậy cần có sự hướng dẫn, điều hành một cách khoa học và nghệ thuật của các thầy cô.

       Trong lý luận về phương pháp dạy học cho thấy. Trong môn toán sự thống nhất giữa điều khiển của thầy và hoạt động học tập của trò có thể thực hiện được bằng cách quán triệt quan điểm hoạt động, thực hiện dạy học toán trong và bằng hoạt động. Dạy học theo phương pháp mới phải làm cho học sinh chủ động nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, tham gia nhiều hơn trong quá trình chiếm lĩnh tri thức toán học.

      Dạy học toán thông qua kiến thức phải dạy cho học sinh phương pháp tư duy quan điểm này cho rằng dạy toán là phải dạy suy nghĩ, dạy bộ óc của học sinh thành thạo các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá .. . Trong đó phân tích tổng hợp có vai trò trung tâm. Phải cung cấp cho học sinh có thể tự tìm  tòi, tự mình phát hiện và phát biểu vấn đề dự đoán được các kết quả, tìm được hướng giải quyết một bài toán, hướng chứng minh một định lý . . .

      Hình thành và phát triển tư duy tích cực độc lập sáng tạo trong dạy học môn toán cho học sinh là một quá trình lâu dài, thông qua từng tiết học,  thông qua nhiều năm học, thông qua tất cả các khâu của quá trình dạy học trong nội khoá cũng như ngoại khoá.

2. Cơ sở thực tiễn


Trong quá trình giảng dạy môn Toán học THCS tôi nhận thấy lượng kiến thức mà học sinh phải chiếm lĩnh trong một giờ lên lớp tương đối nhiều, số tiết dành cho luyện tập rất ít, mà đặc điểm của học sinh THCS là khả năng tập trung, tổng hợp, khái quát hóa chưa cao. Hơn nữa trong một lớp học có nhiều đối tượng học sinh có trình độ nhận thức khác nhau, điều đó gây không ít khó khăn cho giáo viên khi vừa phải chú ý bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, lại vừa phải quan tâm học sinh yếu kém. Xuất phát từ thực tiễn đó nên tôi thiết nghĩ nếu không phân dạng các bài tập toán học nói chung và bài tập về giải  phương trình bậc cao nói riêng, mà giáo viên hướng dẫn giải bài tập một cách dàn trải sẽ khó thu được kết quả cao trong thời lượng tiết học có hạn, khối lượng kiến thức rất lớn mà phạm vi ứng dụng lại đa dạng, với nhiều mức độ nhận thức khác nhau của học sinh từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp đến vận dụng ở cấp độ cao. Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện đề tài để vừa đảm bảo kiến thức cơ bản vừa có thể kích thích khả năng tự lực, sáng tạo, tích cực, tự giác của học sinh để nâng cao chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn của bộ môn.
3. Các biện pháp tiến hành



Qua quá trình nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tạp chí giáo dục… trong  xu thế đẩy mạnh công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục, xuất phát từ mâu thuẫn giữa thực tiễn dạy học và đảm bảo đạt chuẩn mục tiêu đầu ra, tôi nhận thấy phải đổi mới toàn diện từ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cho từng nội dung, từng bài, từng chương nhằm tích cực hóa hoạt động của người học để người học tự giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức, hình thành và phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành vi.



 Trong phạm vi của đề tài, tôi đã thực hiện một số biện pháp đạt hiệu quả cao như: phân dạng các bài tập  một cách khái quát, xây dựng phương pháp giải và có các bài tập minh họa, bài tập tương tự cho từng dạng bài.Đổi mới phương pháp dạy học tích cực và đổi mới kiểm tra đánh giá, vừa thực hiện tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau – nghĩa là sau khi các nhóm học sinh hoàn thành nhiệm vụ giáo viên có thể đưa ra đáp án chuẩn, phương pháp trình bày khoa học nhất từ đó yêu cầu các em tự đánh giá hoặc cho các nhóm đánh giá chéo nhau để đảm bảo khách quan, kết hợp với đánh giá của giáo viên. Giáo viên đánh giá cao các cách giải hay, sáng tạo của học sinh nhằm kịp thời động viên các em tích cực phát huy vận dụng sáng tạo trong học tập. Việc kết hợp đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học  như vậy không những khiến cho học sinh phát triển về mặt trí tuệ, thể lực, nhân cách, còn giúp cho các giờ học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả, đồng thời rèn cho các em nhiều kĩ năng như tự nghiên cứu, tư duy tổng hợp, khái quát hóa, khả năng liên hệ, vận dụng linh hoạt, kĩ năng ra quyết định, nhận xét, đánh giá và kĩ năng giao tiếp…

4. Thời gian tạo ra giải pháp


Tôi nghiên cứu và thực hiện đề tài này trong năm học 2015-2016. hoàn thành vào tháng 05 năm 2016.
                            PHẦN THỨ 2. NỘI DUNG
A. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
* Kiến thức:

- Học sinh hệ thống được các dạng bài tập về giải phương trình bậc cao đặc biệt, từ đó có phương pháp giải phù hợp cho từng dạng. 
- Học sinh hiểu và vận dụng các phương pháp giải phương trình bậc cao để giải một số dạng bài tập khác.

* Kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng giải phương trình, và một số dạng toán quy về phương trình bậc 2.

* Thái độ và phẩm chất:

- Học sinh có hứng thú khi học tập bộ môn từ đó tích cực, tự tin, tự chủ, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức.
* Năng lực: Tự học, sáng tạo, tính toán, giao tiếp.
B. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI
1. Thuyết minh đề tài
                  §1       ĐƯỜNG LỐI CHUNG

     1)Trước tiên học sinh nắm được kiến thức cơ bản và kiến thức mở rộng để vận dụng vào làm các dạng toán về giải phương trình bậc cao.

   2) Phân chia các dạng bài tập.

	       A) Phương trình bậc ba một ẩn đặc biệt.

	       B) Phương trình bậc bốn một ẩn đặc biệt.

	          Dạng 1: Giải phương trình: ax4 + bx2 + cx + d = 0(a
[image: image6.wmf]¹

0) bằng cách nhẩm nghiệm:

	          Dạng 2:Phương trình trùng phương : ax4 + bx2 + c = 0(a
[image: image7.wmf]¹

0)

	          Dạng 3: Phương trình đối xứng : ax4 + bx3 + cx2 + bx + a = 0 (a
[image: image8.wmf]¹

0)

	          Dạng 4: Phương trình hồi quy : ax4 + bx3 + cx2 + mx + n = 0 (a
[image: image9.wmf]¹

0)

	          Dạng 5: Phương trình (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=m

	          Dạng 6: Phương trình (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)= mx2

	          Dạng 7: Phương trình (x+a)4 + (x+b)4 = m (1)

	

	          Dạng 8: Phương trình (x+a)4 + (x+b)4 = (2x+ a+b)4

	          Dạng 9: Phương trình ax2 + bxy + cy2=0 (1)( dạng đẳng cấp bậc hai)

	         Dạng 10: Phương trình dạng (ax +b)(ax+b+1)2(ax+b+2) = m

	         Dạng 11: Phương trình dạng : An = Bn

	         Dạng 12: Một số dạng khác.

	   C. Ứng dụng giải phương trình bậc 3, 4 để giải một số bài toán về phương trình quy về bậc hai: 

	  Dạng 1. Điều kiện về nghiệm  của một số phương trình bậc ba quy về bậc hai : ax3 + bx2 + cx + d =0(a
[image: image10.wmf]¹

0)  

	 Dạng 2. Điều kiện về nghiệm của một số phương trình bậc bốn quy về bậc hai


§2  CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Phương trình tích:.

              F(x). G(x) ... H(x) = 0
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- Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ :

               (A +B)2 = A2 + 2AB +B2

                         (A - B)2 = A2 – 2AB +B2

                         A2 – B2 = (A – B)(A + B)

                (A + B)3 = A3 + 3A2B+3AB2 + B3

                          (A - B)3 = A3 - 3A2B+3AB2 -  B3

                           A3 + B3 = (A+B)(A2 - AB +B2)
                A3 – B3 = (A - B)(A2 +AB +B2)

   - Công thức nghiệm của phương trình bậc hai :

         Đối với phương trình ax2 + bx +c = 0

                                           
[image: image12.wmf]ac
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          Nếu 
[image: image13.wmf]D

 > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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       Nếu 
[image: image16.wmf]D

 = 0 thì phương trình có  nghiệm kép 
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       Nếu 
[image: image18.wmf]D

 < 0 thì phương trình vô nghiệm.

  - Định lí Vi- ét : Nếu 
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- Sơ đồ Horner:

Chia đa thức 
[image: image22.wmf]n
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Sơ đồ xác định 
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Với b0  = a0 và bi = cbi-1+a1(i =1,2,...,n)  
- Tam giác Pascas:
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§3   PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
       A. Phương trình bậc ba một ẩn đặc biệt: ax3 + bx2+ cx+d = 0(a
[image: image27.wmf]¹

0) (1).

    a) Phương pháp giải: 

       - Nếu phương trình có : b + d = a + c  thì phương trình luôn có một nghiệm x = -1.

      - Nếu phương trình có : a + b + c + d= 0 thì phương trình luôn có một nghiệm x = 1.

     - Nếu x = m
[image: image28.wmf]1
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 là nghiệm thì dùng máy tính cầm tay để nhẩm nghiệm .

    - Phân tích vế trái thành nhân tử hoặc dùng sơ đồ Honer để đưa phương trình(1) về dạng phương trình tích.

        b) Ví dụ: 

             a. Giải phương trình: x3 - 6x2 + 11x  - 6 = 0 (1)

           Hướng dẫn  : Nhận thấy phương trình có tổng các hệ số bằng không nên có một nghiệm bằng 1. Do đó dùng sơ đồ Honer để biến đổi vế trái về dạng tích.
         Giải :

            Ta có a + b + c + d = 1 - 6 +11 - 6 = 0 nên phương trình có một nghiệm x=1.Thực hiện phép chia đa thức vế trái cho x-1 .

            Sơ đồ Honer:    

	
	1             -6           11           -6

	     1
	1              -5           6              0


            Khi đó (1) 
[image: image29.wmf]Û

(x-1)(x2-5x+6)=0

                             
[image: image30.wmf]Û

(x-1)(x2 - 3x-2x+6)=0

                             
[image: image31.wmf]Û

(x-1)(x - 3)(x-2)=0

                             
[image: image32.wmf]Û
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                                Vậy S = 
[image: image34.wmf]{
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              b. Giải phương trình: x3 - 5x2 + 7x  - 2 = 0 (1)

               Hướng dẫn  : Nhận thấy, phương trình không có tổng các hệ số bằng không hoặc tổng các hệ số chẵn bằng tổng các hệ số lẻ . Do đó phương trình không thể có nghiệm bằng 1 hoặc -1. Nên dùng máy tính để nhẩm nghiệm và (1) có nghiệm là 2. Nên x- 2 là một nhân tử của vế trái.
                Giải

                             x3 - 5x2 + 7x  - 2 = 0 (1)

                       
[image: image35.wmf]Û

x3 - 2x2 - 3x2 + 6x + x - 2 = 0

                       
[image: image36.wmf]Û

 x2(x-2) -3x(x-2) + (x-2) = 0

                      
[image: image37.wmf]Û

 (x-2)(x2 - 3x + 1) = 0
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                      Vậy S =
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Lời bình: Khi giải phương trình ở câu a thì học sinh thấy rất dễ dàng vì có thể nhẩm nghiệm được luôn nhưng đến ví dụ ở câu b thì phương trình không có nghiệm là 1 hoặc -1. Do đó học sinh lúng túng nên giáo viên cần hướng dẫn học sinh dùng máy tính nhẩm nghiệm để tìm ra một nghiệm rồi phân tích vế trái thành nhân tử, biến đổi đưa về phương trình tích.
           Bài tập tương tự

         c) -6x3 + x2 + 5x - 2 = 0

         d) x3 + 3x2 - 10x - 24 = 0                                                                                                    
B. Phương trình bậc bốn một ẩn đặc biệt.

Dạng 1: Giải phương trình: ax4 + bx3+ cx2 + dx+ e = 0(a
[image: image40.wmf]¹

0) (1) bằng cách  nhẩm nghiệm:

    a)Phương pháp giải: 

    - Nếu phương trình có : a+c+e = b+d thì phương trình luôn có một nghiệm 
x = -1.
- Nếu phương trình có : a+ b+c+d+e=0 thì phương trình luôn có một nghiệm 
x = 1. 

      - Nếu x= m
[image: image41.wmf]1

¹±

 là nghiệm của (1) thì thay x=m vào (1), vế trái có giá trị bằng 0 ( thông thường áp dụng cho những nghiệm có giá trị nhỏ).

      - Phân tích vế trái thành nhân tử hoặc dùng sơ đồ Honer đê đưa phương trình(1)về dạng tích.

       b) Ví dụ: 

             a. Giải phương trình: x4 - 8x3 + 11x2 + 8x  - 12 = 0 (1)

                 Hướng dẫn  : Nhận thấy phương trình có tổng các hệ số bằng không nên có một nghiệm bằng 1. Do đó dùng sơ đồ Honer để biến đổi vế trái về dạng tích.
                 Giải

                   Nhận thấy :1 - 8 + 11 + 8- 12 = 0 nên phương trình luôn có nghiệm x = 1.   Do đó :

                  (1) 
[image: image42.wmf]Û

x4 - x3- 7x3 + 7x2+ 4x2 - 4x +  12x  - 12 = 0 

                        
[image: image43.wmf]Û

x3(x - 1)- 7x2(x-1) + 4x(x - 1) +  12(x  - 1) = 0 

                     
[image: image44.wmf]Û

(x - 1)(x3 -7x2 + 4x+  12) = 0 (2)

                    Đến đây có thể dùng máy tính nhẩm nghiệm bậc ba hoặc dùng phương pháp nhẩm nghiệm như bước một : 1 + 4 = -7 + 12 = 5. Do đó phương trình có nghiệm là x = -1 .

                    (2) 
[image: image45.wmf]Û

(x- 1)(x3 + x2 - 8x2 - 8x + 12x + 12) = 0

                         
[image: image46.wmf]Û

(x-1)(x+1)(x2 - 8x + 12) = 0

                         
[image: image47.wmf]Û

(x-1)(x+1)(x2 - 6x - 2x+ 12) = 0

                         
[image: image48.wmf]Û

(x-1)(x+1)(x - 6)(x - 2) = 0

                         
[image: image49.wmf]Û

x-1= 0; x+1=0; x - 6=0; x - 2 = 0

                          
[image: image50.wmf]Û

x=1; x= -1; x =6; x = 2

                   Vậy S = 
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             b. Giải phương trình: -3x4 + 20x3 - 35x2 - 10x + 48 = 0 (1)

               Hướng dẫn  : Nhận thấy phương trình có tổng các hệ số chẵn bằng tổng các hệ số lẻ nên có một nghiệm bằng - 1. Do đó biến đổi vế trái thành nhân tử bằng cách tách hạng tử.
                 Giải
  Nhận thấy -3 -35 + 48 = 20 - 10 = 10 nên phương trình luôn có nghiệm x = - 1.       Do đó :
                  (1) 
[image: image52.wmf]Û

- 3x4 - 3x3 + 23x3 + 23x2 - 58x2 - 58x  + 48x + 48 = 0

                        
[image: image53.wmf]Û

- 3x3(x+1) + 23x2(x + 1) - 58x(x + 1) + 48(x+1) = 0

                     
[image: image54.wmf]Û

(x+1)(- 3x3 + 23x2 - 58x + 48) = 0

                       
[image: image55.wmf]Û

(x+1)(- 3x3 + 6x2+ 17x2 - 34x - 24x + 48) = 0

                        
[image: image56.wmf]Û

(x+1)(x - 2)(-3x3 + 17x2 - 24) = 0

                        
[image: image57.wmf]Û

(x+1)(x - 2)(-3x3 + 9x2 + 8x2 - 24) = 0

                        
[image: image58.wmf]Û

(x+1)(x - 2)(x - 3)(-3x + 8) = 0

                        
[image: image59.wmf]Û

x = -1; x= 2; x = 3; x = 
[image: image60.wmf]8
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Lời bình: ở ví dụ a, b học sinh làm tương tự dạng phương trình bậc 3 đặc biệt . Cần chú ý cho học sinh khi phân tích thành nhân tử ở vế trái cẩn thận khi tách , nhóm các hạng tử.
             Bài tập tương tự 

c) -2x4 - 7x3 - x2 + 7x + 3 = 0

d) x4 - 4x3 - 6x2 + 11x - 2 = 0  
 Dạng 2:Phương trình trùng phương : ax4 + bx2 + c = 0(a
[image: image62.wmf]¹

0) (1)
   a) Nhận biết: phương trình bậc bốn,  khuyết bậc ba và bậc một.
   b) Phương pháp giải:  

          +  Đặt t = x2 
[image: image63.wmf](
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 (2) khi đó (1): at2 + bt + c = 0 (3)

          + Giải (3) bằng cách nhẩm nghiệm hoặc công thức nghiệm tìm t.

          +  Thay t vào (2) tìm x.

     c) Bài tập:

        a. Giải phương trình: x4 - 13x2 + 36 = 0 (1)

              Hướng dẫn  : Nếu ta đặt t =x2 
[image: image64.wmf](
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thì (1) quy về phương trình bậc hai. Sau đó, có thể giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm hoặc đưa về phương trình tích.

             Giải           

          Đặt t = x2 
[image: image65.wmf](

)

0

t

³

 (2) khi đó (1): t2 - 13t + 36 = 0 

                                                     
[image: image66.wmf]Û

t2 - 4t - 9t + 36 = 0

                                                     
[image: image67.wmf]Û

(t - 4)(t - 9) = 0

                                                     
[image: image68.wmf]Û

t - 4 = 0 hoặc t -  9 = 0

                                                     
[image: image69.wmf]Û

t = 4 (TM) hoặc t = 9(TM)
                   * t = 4 thay vào (2) : x2 = 4 
[image: image70.wmf]Û

x = 
[image: image71.wmf]2
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                    * t = 9 thay vào (2) : x2 = 9 
[image: image72.wmf]Û

x = 
[image: image73.wmf]3
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                         Vậy S = 
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Lời bình: Với ví  dụ này học sinh rất dễ quên không đặt điều kiện cho ẩn phụ, dẫn đến khi tìm được nghiệm của ẩn t không so sánh với điều kiện để loại nếu là nghiệm âm. Sai lầm thứ 2 là khi thay giá trị của t dương để tìm x thì chỉ có một giá trị của x. Giáo viên khi dạy dạng này cần chú ý cho học sinh.
        b. Giải phương trình: 2x4 + 5x2 + 2 = 0 (1)

                        Đặt t = x2 
[image: image75.wmf](
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 (2) khi đó (1): 2t2 + 5t + 2 = 0 

                                                     
[image: image76.wmf]Û

2t2 +4t + t + 2 = 0

                                                     
[image: image77.wmf]Û

(t +2 )(2t +1) = 0

                                                     
[image: image78.wmf]Û

t + 2 = 0 hoặc 2t + 1 = 0

                                                     
[image: image79.wmf]Û

t = -2 (KTM) hoặc t = - 
[image: image80.wmf]1
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      Bài tập tương tự 
          c. 9x4 + 6x2 + 1 = 0      

          d. 2x4 - 7x2 - 4 = 0 

Dạng 3: Phương trình đối xứng : ax4 + bx3 + cx2 + bx + a = 0 (a
[image: image82.wmf]¹

0) (1)

   a) Nhận biết : ở vế trái, các hệ số của các số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối thì bằng nhau..

   b) Phương pháp giải: 

           - Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của (1) chia cả hai vế của phương trình cho x2 và nhóm các số hạng cách đều hai số hạng đầu và cuối thành từng nhóm được phương trình (2): 

                         
[image: image83.wmf]2
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  (2)

            - Đặt ẩn phụ 
[image: image86.wmf]22
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 rồi thế vào phương trình (2)

                        a(t2 - 2) + bt + c = 0

                   
[image: image87.wmf]Û

at2 + bt – 2a  + c = 0 giải phương trình trung gian này tìm được t.

             - Thế giá trị của y vào (3) để tìm x.

    c. Ví dụ 

a)  Giải phương trình : 3x4 - 13x3 + 16x2 - 13x  + 3 = 0 (1)

         Hướng dẫn:

      Trước tiên, yêu cầu học sinh nhận biết xem đây có phải là phương trình đối xứng không? Và thấy rằng:  ở vế trái, các hệ số của các số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối thì bằng nhau nên áp dụng cách giải tổng quát để giải.

          Giải

 - Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của (1) chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được:      
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            - Đặt  
[image: image90.wmf]22

2

11

(3)2

xtxt

xx

+=Þ+=-

 rồi thế vào phương trình (2):

                 
[image: image91.wmf]Û

   3(t2-2) - 13t  + 16 = 0

                 
[image: image92.wmf]Û

   3t2 - 13t + 10 = 0

                         (t - 1) (3t – 10) = 0

                          t - 1 = 0 hoặc 3t – 10 = 0

                          t = 1  hoặc t = 
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  thay vào (3) :                   
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                    * t = 
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  thay vào (3) :                   
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        Vậy S = 
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Lời bình: Ở ví dụ này học sinh phải hiểu được tại sao lại phải nhận xét x=0 không phải là nghiệm thì mới chia. Vấn đề là nếu x=0 là một nghiệm của phương trình thì khi chia sẽ làm mất nghiệm. Thứ 2 là  khi ra đế phương trình này  
[image: image99.wmf]2
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 dễ dàng chứng minh được nó vô nghiệm nhưng đôi khi lại mất thời gian đi giải chúng. 
      b)  Giải phương trình : 6x4 + 7x3 - 36x2 - 7x +  6 = 0 (1)

 - Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của (1) chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được:      
[image: image100.wmf]2
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            - Đặt  
[image: image102.wmf]22

2

11

(3)2

xtxt

xx

-=Þ+=+

 rồi thế vào phương trình (2):
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   6(t2+2) + 7t  - 36 = 0

                 
[image: image104.wmf]Û

   6t2 + 7t – 24 = 0

                         (3t + 8) (2t – 3) = 0

                          3t + 8 = 0 hoặc 2t – 3 = 0

                          t = -
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  hoặc t = 
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                      * t = -
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  thay vào (3) :                   
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                      * t = 
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  thay vào (3) :                   
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   Phương pháp giải của dạng này còn áp dụng giải phương trình đối xứng bậc 5: 

                             ax5 + bx4 +cx3 + cx2 + bx + a = 0 (1)

  Sử dụng phương pháp nhẩm nghiệm : nếu phương trình có tổng các hệ số bậc lẻ bằng tổng các hệ số bậc chẵn thì phương trình luôn có một nghiệm là - 1, nếu phương trình có tổng các hệ số bậc lẻ bằng đối tổng các hệ số bậc chẵn thì phương trình luôn có một nghiệm là 1. Để để biến đổi (1) thành phương trình tích rồi chuyển về giải phương trình bậc 4 đối xứng.

        c)Giải phương trình : 3x5 - 10x4 + 3x3 + 3x2 - 10x + 3 = 0 (1)

                 Nhận thấy 3  + 3 - 10  = -10 + 3 + 3 = - 7 nên phương trình luôn có một nghiệm là - 1. Do đó (1):

                            3x5 + 3x4 - 13x4 - 13x3 + 16x3 + 16x2 - 13x2 - 13x +3x + 3 = 0

                    
[image: image112.wmf]Û

3x4(x+1) - 13x3(x+1) + 16x2(x+1) - 13x(x+1) + 3(x+1) = 0
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 (x+ 1)(3x4 - 13x3 + 16x2 - 13x + 3) = 0

                    
[image: image114.wmf]Û

x = 1 hoặc 3x4 - 13x3 + 16x2 - 13x + 3  = 0 (*)

                Giải (*) : 3x4 - 13x3 + 16x2 - 13x + 3  = 0 

                 - Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của (1) chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được:      
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 rồi thế vào phương trình (2):
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   3(t2-2) - 13t  + 16 = 0

                 
[image: image119.wmf]Û

   3t2 - 13t  + 10 = 0

                         (t - 1) (3t – 10) = 0

                          t - 1 = 0 hoặc 3t – 10 = 0

                          t = 1  hoặc t = 
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                      * t = 1  thay vào (3) :                   
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                     * t = 
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  thay vào (3) :                   
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Bài tập tương tự 

          d) 6x4 + 5x3 - 38x2 +5x + 6 = 0

          e) 2x4 - 9x3 + 14x2 - 9x  + 2 = 0

Dạng 4: Phương trình hồi quy : ax4 + bx3 + cx2 + mx + n = 0 (a
[image: image125.wmf]¹

0) (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a) Nhận biết : 
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b) Phương pháp giải: Tương tự phương trình đối xứng chỉ khác bước đặt ẩn phụ 

         
[image: image127.wmf]2
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  c) Ví dụ

          a.  Giải phương trình : x4 + 5x3 + 10x2 + 15x  + 9 = 0 (1)

            Hướng dẫn:

            - Yêu cầu học sinh nhận dạng phương trình : 
[image: image128.wmf]2
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 nên đây là phương trình hồi quy. Do đó áp dụng cách giải tổng quát để giải.

            Giải

 - Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của (1) chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được:      
[image: image129.wmf]2

2

159

x5100

x

xx

++++=


                (  
[image: image130.wmf]2

2

93

x5100

x

xx

æöæö

++++=

ç÷ç÷

èøèø

  (2)

            - Đặt  
[image: image131.wmf]22

2

39

(3)6

xtxt

xx

+=Þ+=-

 rồi thế vào phương trình (2):
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   t2-6 + 5t  + 10 = 0

                 
[image: image133.wmf]Û

   t2 + 5t + 4 = 0

                         (t + 1) (t +4) = 0

                          t + 1 = 0 hoặc t +4 = 0

                          t = -1  hoặc t = - 4

                  * t = -
[image: image134.wmf]1

  thay vào (3) :                   
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                     * t = -4  thay vào (3) :                   
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Lời bình: Khi dạy ở dạng này, học sinh hay lúng túng bước chuyển từ ẩn x sang t ở chỗ 
[image: image138.wmf]22
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 áp dụng hằng đẳng thức số 1 khi cộng với 2 lần tích thì rút gọn hết ẩn x (còn 6) đấy là cái hay của bài toán,      
          b. Giải phương trình : x4 + 5x3 -14x2 -20x  + 16 = 0 (1)
 - Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của (1) chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được:      
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2

2016

x5140

x

xx

+--+=


                (  
[image: image140.wmf]2

2

164

x5140

x

xx

æöæö

++--=

ç÷ç÷

èøèø

  (2)

            - Đặt  
[image: image141.wmf]22

2

416

(3)8

xtxt

xx

-=Þ+=+

 rồi thế vào phương trình (2):
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   t2+ 8 + 5t  - 14 = 0

                 
[image: image143.wmf]Û

   t2 + 5t - 6 = 0

                         (t - 1) (t +6) = 0

                          t - 1 = 0 hoặc t +6 = 0

                          t = 1  hoặc t = - 6

                  * t = 
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  thay vào (3) :                   
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                   * t = - 6  thay vào (3) :                   
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             Bài tập tương tự

               c. 2x4 - 5x3 -27x2 + 25x  + 50 = 0  

               d. 3x4 + 6x3 -33x2 -24x  + 48 = 0 

 Dạng 5: Phương trình dạng: (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = m      

a) Nhận biết : a + d = c + b      

b) Phương pháp giải :  
- Khai triển vế trái   (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = m (1)

                        
[image: image148.wmf]Û

 (x+a)(x+d)(x+b)(x+c) = m

                       
[image: image149.wmf]Û
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-m = 0
- Đặt ẩn phụ t = 
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 (2)hoặc là một trong hai biểu thức khi đó (1)  :

             (t- n)(t + n) – m = 0

         
[image: image152.wmf]Û

t2  - n2 – m = 0 (3)

- Giải phương (3) tìm t thay vào (2) tìm x.

c) Ví dụ: 

    a) Giải phương trình : (x-1)(x-3)(x+5)(x+7) = 297(1)

      Hướng dẫn:

       Nhận thấy - 1+5 = -3 + 7 = 4 nên phải khai triển vế trái như thế nào để đặt ẩn phụ hợp lí?  Áp dụng cách giải tổng quát để giải.

           Giải

                             (1) 
[image: image153.wmf]Û

(x-1)(x+5)(x-3)(x+7) = 297

                                   
[image: image154.wmf]Û

(x2 + 4x – 5)(x2 + 4x – 21) – 297 = 0 (2)

                                    Đặt t = x2 + 4x – 13 (2) khi đó (1)

                                                (t+ 8)(t- 8) – 297 = 0
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 t2 – 64 – 297 = 0

                                            
[image: image156.wmf]Û

 t2 – 192 = 0

                                            
[image: image157.wmf]Û

 (t - 19) (t + 19) =0
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t = 19 hoặc t = - 19

            * t = 19 thay vào (2):

                         x2 + 4x – 13 = 19

                    
[image: image159.wmf]Û

x2 + 4x – 32 = 0

                    
[image: image160.wmf]Û

(x – 4)(x + 8) = 0
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x = 4 ; x = - 8

             * t = -19 thay vào (2):

                        x2 + 4x – 13 = - 19
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x2 + 4x + 6 = 0
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(x + 2)2 + 2 > 0 
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Lời bình: Khi dạy dạng này học sinh hay mắc sai lầm là không nhận biết 

a + d = c + b mà nhóm bừa 2 trong 4 biểu thức (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) rồi nhân nên sau khi nhân xong thì bế tắc không giải được. Do vậy bước nhận biết rất quan trọng.
       b) Giải phương trình : (x2+ 7x +12)(x2- 15x + 56) = 180 (1)

          Hướng dẫn:  

 Nếu đặt ẩn phụ là một trong hai biểu thức ở vế trái là t thì (1) không thành dạng hằng đẳng thức và như vậy phương trình không giải được. Vậy làm thế nào để biến đổi về dạng phương trình dạng câu a? Phân tích 2 biểu thức trong ngoặc thành nhân tử, (1) về dạng câu a.

            Giải 

                              (1)
[image: image166.wmf]Û

(x+3)(x+4)(x-7)(x- 8) = 180

                                   
[image: image167.wmf]Û

(x+3)(x-7)(x+4)(x- 8) = 180
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(x2 - 4x – 21)(x2 - 4x – 32) – 180 = 0 (2)

                                    Đặt t = x2 - 4x – 21 (2) khi đó (1)

                                                t(t- 11) – 180 = 0
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 t2 – 11t – 180 = 0
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 (t+9) (t - 20) =0
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t = -9 hoặc t = 20

               * t = -9 thay vào (2):

                         x2 - 4x – 21 = - 9

                    
[image: image172.wmf]Û

x2 - 4x – 12 = 0
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(x +2)(x - 6) = 0
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x = -2 ; x = 6

             * t = 20 thay vào (2):

                        x2 - 4x – 21 = 20
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x2 - 4x – 41 = 0
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(x - 2)2 - 45 = 0
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(x - 2)2 -  45 = 0
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(x - 2 - 3
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)(x -2 + 3
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 x = 2 
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         Bài tập tương tự

            c)  x(x+1) (x+2)(x+3)= 24

            d) (x+2)(x+5)(x-6)(x-9)=280 

Dạng 6: Phương trình (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)= mx2   (1)  

1) Nhận biết : ad = cb      

2) Phương pháp giải : 

Cách 1: 
- Khai triển vế trái   (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = mx2

                        
[image: image184.wmf]Û

 (x+a)(x+d)(x+b)(x+c) – mx2 = 0
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-mx2 = 0
- Đặt ẩn phụ t = 
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 (2)hoặc là một trong hai biểu thức khi đó (1)  :

             (t- nx)(t + nx) – mx2 = 0

         
[image: image188.wmf]Û

t2  - x2 (n2+m) = 0 (3)

- Giải phương (3) tìm t thay vào (2) tìm x.

Cách 2: Giải tương tự phương trình đối xứng

3) Ví dụ

  a) Giải phương trình : (x+10)(x+12)(x+15)(x+18)= 2x2 (1)

       Hướng dẫn:

   Nhận xét 10 . 18 = 12 . 15 = 180 nên khai triển vế trái như thế nào để đặt ẩn phụ hợp lí nhất ?  Nên vế trái giao hoán x-18  với  x+10 và x+12 với x+15 để nhân đa thức với đa thức . Khi đó áp dụng cách giải tổng quát để giải.

        Giải                       

Cách 1              
[image: image189.wmf]Û

(x+10)(x+18)(x+12)(x+15)= 2x2
                                
[image: image190.wmf]Û

 (x2 + 28x + 180)(x2 + 27x + 180) = 2x2 (1)

                           Đặt t = x2 + 28x + 180(2) khi đó (1):

                                 t (t-x) -  2x2 = 0
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t2  - tx  -  2x2 = 0

                               
[image: image192.wmf]Û

(t+x)( t- 2x) =0
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t = - x ; t = 2x

                               * t = - x thay vào (2):
                                       -x  = x2 + 28x + 180
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 x2   + 29x + 180 = 0
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 (x+20)(x+2) = 0
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x = - 20; x = -2

                               * t =  2x thay vào (2):

                                       2x  = x2 + 28x + 180
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 x2   + 26x + 180 = 0
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 (x+13)2  + 11 > 0 
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      Cách 2  : Vì x = 0 không phải là nghiệm của phương trình nên chia cả hai vế của (1) cho x2 được :
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             Đặt  t = 
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        Khi đó (2):  
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  thay vào (3):
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                Giải tương tự cách (1) x = - 20; x = - 2

                  *  
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                            Giải tương tự cách (1) phương trình vô nghiệm.
Lời bình: Ở dụ này, có 2 cách giải tuy nhiên cách 1 trình bày đơn giản hơn tương tự dạng 5
b) Giải phương trình : (x-1)(x+2)(x+3)(x-6)+ 32x2 = 0

                                
[image: image208.wmf]Û

 (x-1)(x-6)(x+3)(x+2)+ 32x2 = 0

                                
[image: image209.wmf]Û

(x2 – 7x + 6)(x2 + 5x +6) + 32x2 = 0 (1)

Vì x = 0 không phải là nghiệm của phương trình nên chia cả hai vế của (1) cho x2 được :                       
[image: image210.wmf]66
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                Đặt     
[image: image211.wmf]6
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 (3) khi đó (2):

                          (t- 6)(t+6) + 32 = 0

                     
[image: image212.wmf]Û

 t2  - 4 = 0

                     
[image: image213.wmf]Û

 (t – 2)(t + 2) = 0

                     
[image: image214.wmf]Û

 t = 0; t = - 2

                   * t = 0 thay vào (3):
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                                Vậy S = 
[image: image216.wmf]F


Bài tập tương tự

             c) (x-3)(x-5)(x-6)(x-10)- 24x2 = 0

             d) (x+3)(x-1)(x-5)(x+15)+ 64x2 = 0
Dạng 7: Phương trình (x+a)4 + (x+b)4 = m (1)

     1.Phương pháp giải:

      + Đặt 
[image: image217.wmf]2
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(2)

       + Biến đổi (1) về ẩn t khai triển được phương trình bậc 4 khuyết bậc ba, một 

       + Giải phương trình tìm t.

       + Thay vào (2) tìm x.

 2. Ví dụ :

    Bài 1

a) Giải phương trình (x+3)4 + (x+5)4 = 16 (1)

Hướng dẫn:

Khi đặt  t = x + 4 thì (1) vẫn là phương trình bậc 4 nhưng sau khi  áp dụng tam giác Pascal để khai triển bậc 4 của một tổng rồi thu gọn ta được một phương trình trùng phương (đã có cách giải ở dạng 1). 

 Giải
       Đặt 
[image: image218.wmf]35
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          Khi đó (1) :( t-1)4 + ( t+1)4 = 16

                         
[image: image219.wmf]Û

t4 – 4t3 + 6t2 – 4t + 1+ t4 +4t3 + 6t2 +4t + 1 -16 = 0

                         
[image: image220.wmf]Û

2t4 + 12t2 – 14 = 0

                         
[image: image221.wmf]Û

t4 + 6t2 – 7 = 0

                        
[image: image222.wmf]Û

(t2 – 1)(t2 +7) = 0

                        
[image: image223.wmf]Û

t 2- 1 = 0 ( vì t2 + 7>0 
[image: image224.wmf]"
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[image: image225.wmf]Û

t = 
[image: image226.wmf]1
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                  * t = 1 thay vào (3):

                             x + 4 = 1

                        
[image: image227.wmf]Û

x= - 3

                     * t = -1 thay vào (3):

                             x + 4 = -1

                        
[image: image228.wmf]Û

x= - 5

                    Vậy S = 
[image: image229.wmf]{
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Lời bình: Cái khó của ví dụ này là việc khai triển tam giác Pascal, học sinh phải thành thạo không nhầm lẫn dấu và hệ số. Và tìm được nghiệm t là giá trị âm thì loại luôn. 
   b) Giải phương trình (x- 2,5)4 + (x -1,5)4 = 17 (1)

          Đặt 
[image: image230.wmf]2,51,5
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 Khi đó (1) : 
                      :
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                * 
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                        Vậy S = 
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       Bài tập tương tự
             c)(x +2)4 + (x +8)4 = 272

                 d)(x +1)4 + (x +3)4 = 2

Phương pháp giải của dạng này còn có thể áp dụng giải phương trình bậc 5 dạng tương tự.

  Bài 2

a) Giải phương trình : ( x- 1)5 + (x+ 3)5 = 242(1)

                                     Đặt 
[image: image238.wmf]13
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          Khi đó (1) :( t-1)5 + ( t+1)5 = 16

            
[image: image239.wmf]Û

t5 - 10 t4 + 40t3 - 80y2 + 80t - 32+ t5 - 10 t4 + 40t3 - 80y2 + 80t - 32= 0

                         
[image: image240.wmf]Û

2t5 + 80t3 – 82t = 0

                         
[image: image241.wmf]Û

2t (t4 + 40t2 – 41) = 0

                        
[image: image242.wmf]Û

2t(t2 – 1)(t2 +41) = 0

                        
[image: image243.wmf]Û

t = 0 ; t 2- 1 = 0 ( vì t2 + 41>0 
[image: image244.wmf]"
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[image: image245.wmf]Û

t = 0; t = 
[image: image246.wmf]1
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                        * t = 0 thay vào (3):

                             x + 1 = 0

                        
[image: image247.wmf]Û

x= - 1

                        * t = 1 thay vào (3):

                             x + 1 = 1

                        
[image: image248.wmf]Û

x= 0

                   * t = -1 thay vào (3):

                             x + 1 = -1

                        
[image: image249.wmf]Û

x= - 2

                    Vậy S = 
[image: image250.wmf]{
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Lời bình: Sự thích thú ở ví dụ này là phương trình bậc 5 cách giải chẳng khác gì phương trình bậc 4, chỉ có khác khi khai triển tam giác Pascal đối với bậc 5 thì cần lưu ý học sinh trường hợp dấu của biểu thức khai triển là dấu “-“. 
              Bài tập tương tự
             b)(x +1)5 + (x -3)5 = 512

                 c)(x - 4)5 + (x - 1)5 = 32

Dạng 8: Phương trình dạng: (x+a)4 + (x+b)4 = (2x+ a+b)4(1)

1. Nhận biết:    x+ a + x + b = 2x + a + b
 2.Phương pháp giải:

        Đặt x + a = m; x+ b= n; a + b - 2x = p (*)

       Nhận thấy m + n = - p (2)

       Khi đó (1):m4 + n4 = p 4 (3)

        Thay (2) vào (3): m4 + n4 = (m+n)4 

                                
[image: image251.wmf]Û

m4 + n4 = m4 + 4 m3n +6m2n2 + 4mn3 +n4 

                                      
[image: image252.wmf]Û

 4mn(m2 +
[image: image253.wmf]3

2

mn + n2) = 0

                                     
[image: image254.wmf]Û

mn = 0 hoặc ( m +
[image: image255.wmf]3

4

n)2 + 
[image: image256.wmf]7
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n2 = 0

                                     
[image: image257.wmf]Û

m= 0 hoặc n = 0 (4)

                Thay(4) vào (*) : x = - a ; x = - b

      3. Ví dụ :

            a) Giải phương trình: (x- 7)4 + (x- 8)4 = (15 - 2x)4(1)

      Hướng dẫn:                                     

    -  Yêu cầu học sinh nhận dạng tổng quát là : x- 7+x- 8 =  2x-15

    - Áp dụng cách giải tổng quát để giải.

     Giải

       Đặt x - 7 = m; x - 8 = n; 15 - 2x = p (*)

       Nhận thấy m + n = - p (2)

       Khi đó (1):m4 + n4 = p 4 (3)

        Thay (2) vào (3): m4 + n4 = (m+n)4 

                                
[image: image258.wmf]Û

m4 + n4 = m4 + 4 m3n +6m2n2 + 4mn3 +n4 

                                      
[image: image259.wmf]Û

 4mn(m2 +
[image: image260.wmf]3

2

mn + n2) = 0

                                     
[image: image261.wmf]Û

mn = 0 hoặc ( m +
[image: image262.wmf]3
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[image: image263.wmf]7
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n2 = 0

                                     
[image: image264.wmf]Û

m= 0 hoặc n = 0 (4)

                Thay(4) vào (*) : x = 7  ; x = 8  

                             Vậy S = 
[image: image265.wmf]{

}
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Lời bình: Cái khó của ví dụ này là tìm được sự liên hệ giữa 1, 2, 3 để có một phương trình ẩn m, n mà không liên quan đến p. Sau khi đặt ẩn xong không nghĩ đến là có (2) vì vậy học sinh cần chú ý sự gắn kết này để giải. 
              Bài tập tương tự

                b) (x- 5)4 + (x- 6)4 = (2x - 11)4

                c) (x- 3)4 + (x- 4)4 = (7 - 2x)4

Dạng 9: Phương trình ax2 + bxy + cy2=0 (1)( dạng đẳng cấp bậc hai)

 1.Phương pháp giải:
         - Coi (1) là phương trình bậc hai ẩn x hoặc ẩn y .

         - Nhẩm nghiệm biến đổi (1) về phương trình tích, rồi tìm nghiệm.

       2. Ví dụ 

            a) Giải phương trình: (x2 +1)2 + 3x(x2+1) +2x2 = 0(1)

             Hướng dẫn     

· Phương trình (1) đã là phương trình đẳng cấp chưa? Nếu chưa thì làm thế nào để để biến đổi về dạng tổng quát ?

· Đặt t = x2 + 1 thì (1) trở về dạng tổng quát.

· Nếu ta coi (1) là phương trình  ẩn x thì (1) là phương trình bậc hai. Vậy biến đổi phương trình về dạng tích tìm t.  

· Trả lại biến tìm x.            

            Giải                           

                                 Đặt t = x2 + 1 (2)

                                         Khi đó (1): t2 + 3xt + 2x2 = 0

                                                      
[image: image266.wmf]Û

(t + x)(t+2x) = 0

                                                     
[image: image267.wmf]Û

 t = -x; t = - 2x

                                   * t = - x thay vào (2):

                                           - x = x2 + 1

                                           
[image: image268.wmf]Û

x2 + x   + 1 = 0

                                           
[image: image269.wmf]Û
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                                   * t = - 2x thay vào (2):

                                           - 2x = x2 + 1

                                           
[image: image271.wmf]Û

x2 +2 x   + 1 = 0

                                           
[image: image272.wmf]Û

(x+1)2 = 0

                                           
[image: image273.wmf]Û

 x = -1

                                       Vậy S = 
[image: image274.wmf]{

}
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Lời bình: Với ví dụ này khó ở chỗ học sinh không nhận ra đây là phương trình dạng đẳng cấp, mà chỉ khi đặt t = x2 + 1 thì phương trình mới xuất hiện dạng đẳng cấp và lúc này áp dụng cách giải tổng quát dễ dàng.
                b) Giải phương trình: (x2 - x+1)2 - 5x(x2- x+1) +4x2 = 0(1)

                                        Đặt t = x2 - x + 1 (2)

                                         Khi đó (1): t2 - 5xt + 4x2 = 0

                                                      
[image: image275.wmf]Û

(t - x)(t - 4x) = 0

                                                      
[image: image276.wmf]Û

 t = x; t = 4x

                                   * t = x thay vào (2):

                                            x = x2 - x + 1

                                           
[image: image277.wmf]Û

x2 - 2x   + 1 = 0

                                           
[image: image278.wmf]Û

(x+1)2 = 0

                                           
[image: image279.wmf]Û

 x = -1

                                   * t = 4x thay vào (2):

                                           4x = x2 + 1

                                           
[image: image280.wmf]Û

x2 - 4x   + 1 = 0

                                           
[image: image281.wmf]Û

(x - 2)2 - 3= 0

                                           
[image: image282.wmf]Û

 (x - 2 - 
[image: image283.wmf]3

)(x- 2 +
[image: image284.wmf]3

) = 0

                                           
[image: image285.wmf]Û

 x = 2 + 
[image: image286.wmf]3

; x = 2 - 
[image: image287.wmf]3

 

                                    Vậy S = 
[image: image288.wmf]{

}
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            Bài tập tương tự

                c) (x2 - 1)2 - x(x2 - 1) - 2x2 = 0

                d) 4(x2 + x+1)2 + 5x(x2+ x+1) +x2 = 0

Dạng 10: Phương trình dạng (ax +b)(ax+b+1)2(ax+b+2) = m (1)  

   1.Phương pháp giải: 

                    Đặt t = ax+ b +1 (2) khi đó (1):

                       (t - 1)t2(t + 1) - m = 0

                   
[image: image289.wmf]Û

t4  - t2 - m = 0 (3)

         Đây là phương trình trùng phương đã có cách giải ở dạng một.

    2. Ví dụ 

               a) Giải phương trình : (2x+1)(2x+2)2(2x+3) = 72 (1)

          Hướng dẫn giải       

· Yêu cầu học sinh nhận dạng xem (1) đã ở dạng tổng quát chưa?(rồi)

· Áp dụng cách giải tổng quát để giải.

Giải

         Đặt t = 2x+ 2 (2) khi đó (1):

                       (t - 1)t2(t + 1) - 72 = 0

                   
[image: image290.wmf]Û

t4  - t2 - 72 = 0 (3)

                 
[image: image291.wmf]Û

(t2 - 9)(t2 + 8) = 0

                   
[image: image292.wmf]Û

t2 - 9 = 0( vì t2 + 8 >0)

                   
[image: image293.wmf]Û

t = 3 hoặc t = -3

            * t = 3 thay vào (2) : 2x + 2 = 3

                                         
[image: image294.wmf]Û

2x = 1

                                         
[image: image295.wmf]Û

 x = 
[image: image296.wmf]1

2


            * t = -3 thay vào (2) : 2x + 2 = -3

                                         
[image: image297.wmf]Û

2x = -1

                                         
[image: image298.wmf]Û

 x = 
[image: image299.wmf]1
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                  Vậy S = 
[image: image300.wmf]11
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Lời bình: Với ví dụ a học sinh lúng túng không tìm ra cách giải, giáo viên giợi ý biểu thức ở giữa là trung bình cộng của 2 biểu thức bên cạnh. Do đó nếu  đặt t = 2x+ 2 thì khi đó (1) trở thành phương tình trùng phương đã có cách giải.
             b) Giải phương trình : (12x+7)2(3x+2)(2x+1) = 3 (1)

                Hướng dẫn

  Nhận thấy phương trình (1) không có dạng tồng quát. Vậy làm thế nào để xuất hiện dạnh tổng quát ? Nếu ta sắp xếp lại (1) ta được:

                     (2x+1)(12x+7)2(3x+2) = 3 

  Nhận thấy a = 12 nên phải nhân biểu thức thứ nhất với 6, biểu thức thứ 3 với 4, như vậy nhân cả 2 vế của (1) với 24, ta có dạng tổng quát .

               Giải

(1) 
[image: image301.wmf]Û

(12x+6)(12x+7)2(12x+8) = 72 

                  Đặt t = 12x+ 7 (2) khi đó (1):

                       (t - 1)t2(t + 1) - 72 = 0

                   
[image: image302.wmf]Û

t4  - t2 - 72 = 0 (3)

                 
[image: image303.wmf]Û

(t2 - 9)(t2 + 8) = 0

                   
[image: image304.wmf]Û

t2 - 9 = 0( vì t2 + 8 >0)

                   
[image: image305.wmf]Û

t = 3 hoặc t = -3

            * t = 3 thay vào (2) : 12x + 7 = 3

                                         
[image: image306.wmf]Û

12x = -4

                                         
[image: image307.wmf]Û

 x = 
[image: image308.wmf]1
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            * t = -3 thay vào (2) : 12x + 7 = -3

                                         
[image: image309.wmf]Û

2x = -10

                                         
[image: image310.wmf]Û

 x = 
[image: image311.wmf]1
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[image: image312.wmf]11
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        Bài tập tương tự

         c) (3x+2)(6x+5)2(x+1) = 105

        d) (2x+1)2(4x+1)(4x+3) - 18 = 0

Dạng 11: Phương trình dạng : An = Bn (1)

1.Phương pháp giải: 

           + Thêm bớt  vào hai vế của phương trình cùng một biểu thức hay 1 số để đưa 2 vế của phương trình trở thành 2 lũy thừa cùng bậc.   

           + Nếu n là số chẵn thì A=
[image: image313.wmf]±

B

           + Nếu n là số lẻ thì A= B
           + Giải phương trình tìm x.

      2. Ví dụ:

       a) Giải phương trình: x4 = 24x + 32 (1)
           Hướng dẫn
Nhận thấy nếu thêm vào hai vế của (1) hạng tử 4x2 và 4 thì hai vế của (1) đưa được về dạng a2 - mb2 = 0.Khi đó dễ dàng đưa về phương trình tích rồi giải.

         Giải

                                   (1) 
[image: image314.wmf]Û

x4 + 4x2 + 4 = 4x2 + 24x + 36 

                                        
[image: image315.wmf]Û

(x2 + 2)2 = 4(x2 + 6x + 9)

                                        
[image: image316.wmf]Û

(x2 + 2)2 - 4(x+3)2 = 0

                                        
[image: image317.wmf]Û

(x2 - 2x +8)(x2 + 2x - 4) = 0

                                        
[image: image318.wmf]Û

x2 + 2x + 1 - 5 = 0 ( vì x2 - 2x +8= (x-1)2 + 7>0
[image: image319.wmf]x

"

)

                                        
[image: image320.wmf]Û

 (x+1)2 - 5 = 0

                                        
[image: image321.wmf]Û

(x+1 - 
[image: image322.wmf]5

)(x+1 + 
[image: image323.wmf]5

)=0

                                        
[image: image324.wmf]Û

x = -1 + 
[image: image325.wmf]5

 hoặc x = -1 -
[image: image326.wmf]5


                                  Vậy S = 
[image: image327.wmf]{
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Lời bình: Như ở phương pháp giải đã thấy là phải thêm bớt hạng tử. Tuy vậy, thêm hạng tử nào thì học sinh phải suy nghĩ và thêm 4x2 và 4 vào 2 vế của phương trình là hợp lí.                   

       b) Giải phương trình: x4 = 2x2 + 8x + 3 (1)
           Hướng dẫn
 Nhận thấy nếu thêm vào hai vế của (1) hạng tử 2x2 +1 thì hai vế của (1) đưa được về dạng a2 - mb2 = 0

           Giải                 (1)
[image: image328.wmf]Û

x4 + 2x2 + 1 = 4x2 + 8x + 4

                                        
[image: image329.wmf]Û

(x2 + 1)2 = 4(x2 + 2x + 1)

                                        
[image: image330.wmf]Û

(x2 + 1)2 - 4(x+1)2 = 0

                                        
[image: image331.wmf]Û

(x2 - 2x - 1)(x2 + 2x +3) = 0

                                        
[image: image332.wmf]Û

x2 - 2x + 1 - 2 = 0 ( vì x2 + 2x +3= (x-1)2 + 2 >0
[image: image333.wmf]x

"

)

                                        
[image: image334.wmf]Û

 (x-1)2 - 2 = 0

                                        
[image: image335.wmf]Û

(x-1 - 
[image: image336.wmf]2

)(x-1 + 
[image: image337.wmf]2

)=0

                                        
[image: image338.wmf]Û

x = 1 + 
[image: image339.wmf]2

 hoặc x = 1 -
[image: image340.wmf]2


                                  Vậy S = 
[image: image341.wmf]{

}

12;12

-+

 

      c) Giải phương trình : x4+ x2 + 6x - 8 = 0(1)

           Hướng dẫn

- Nếu ta chuyển vế ba hạng tử cuối sang vế trái thì cách giải phương trình này tương tự câu b.Sau đó thêm bớt hạng tử 2x2, 1 vào hai vế .

              Giải                    (1) x4 = - x2  - 6x + 8 

                                        
[image: image342.wmf]Û

x4 + 2x2 + 1 = x2 - 6x + 9
                                        
[image: image343.wmf]Û

(x2 + 1)2 = (x - 3)2

                                        
[image: image344.wmf]Û

(x2 + 1)2 - (x - 3)2 = 0

                                        
[image: image345.wmf]Û

(x2 - x + 4)(x2 - x - 2) = 0

                                        
[image: image346.wmf]Û

x2 - x  - 2 = 0 ( vì x2 - x +4 
[image: image347.wmf]2
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[image: image348.wmf]Û

 (x+1)(x - 2)_ = 0

                                        
[image: image349.wmf]Û

x = -1  hoặc x = 2

                                  Vậy S = 
[image: image350.wmf]{
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             Bài tập tương tự

                        d) x4 = 4x + 1 

                        e) x4 = 2x2 - 12x + 8 

                        f) x4- 13x2 + 18x - 5 = 0

Dạng 12: Một số dạng khác.

       a) Giải phương trình: (x2 - 2x - 5)2 - 2(x2 - 2x - 5) - 24 = 0 (1)
           Hướng dẫn          

Nhận thấy nếu đặt t = x2 - 2x - 5 thì (1) quy về phương trình bậc hai và giải đơn giản.

           Giải:   Đặt t = x2 - 2x - 5(2) thì (1): 

                                
[image: image351.wmf]Û

  t2 - 2t - 24 = 0

                                
[image: image352.wmf]Û

  t2 - 6t + 4t - 24 = 0

                                
[image: image353.wmf]Û

(t- 6)(t+4) =0

                                
[image: image354.wmf]Û
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        * t= 6 thay vào (2) có :  x2 - 2x - 5 = 6

                                          
[image: image356.wmf]Û

x2 - 2x -11=0

                                          
[image: image357.wmf]Û

x2 - 2x + 1 - 12 = 0

                                          
[image: image358.wmf]Û

(x-1)2 - 12 = 0

                                          
[image: image359.wmf](123)(123)0
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       * t= -4 thay vào (2) có :  x2 - 2x - 5 = -4

                                          
[image: image360.wmf]Û

x2 - 2x -1 = 0

                                          
[image: image361.wmf]Û

x2 - 2x + 1 - 2 = 0

                                          
[image: image362.wmf]Û

(x-1)2 - 2 = 0

                                          
[image: image363.wmf](12)(12)0
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                    Vậy S =
[image: image364.wmf]{
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b) Giải phương trình: (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) = 12(1)

               Hướng dẫn:  Nếu tách biểu thức x2 + x + 2 = (x2 +x+1) +1 sau đó nhân biểu thức x2 +x+1 vào thì lúc đó phương trình trở về dạng phương trình câu a.

                Giải :

                          (1)
[image: image365.wmf]Û

  (x2 + x + 1)(x2 + x + 1+ 1) = 12

                              
[image: image366.wmf]Û

(x2 + x+1)2 + (x2 + x+1) - 12 = 0(2)

                               Đặt t = x2 + x+1(3) khi đó (2):

                                 
[image: image367.wmf]Û

 t2 + t - 12 = 0

                                 
[image: image368.wmf]Û

(t-3)(t+4)=0

                                 
[image: image369.wmf]Û
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                     * t = 3 thay vào (3):

                                     x2 + x+1 = 3

                                
[image: image371.wmf]Û

x2 + x - 2 = 0

                                
[image: image372.wmf]Û

(x+2)(x-1)=0

                               
[image: image373.wmf]Û

 
[image: image374.wmf]2
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                    * t = -4 thay vào (3):

                                     x2 + x+1 = -4

                                
[image: image375.wmf]Û

x2 + x +3 = 0

                                
[image: image376.wmf]2
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                             Vậy s = 
[image: image377.wmf]{
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c) Giải phương trình: 
[image: image378.wmf]2
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Hướng dẫn
Đây là một phương trình chứa ẩn ở mẫu nên học sinh hay bỏ qua bước đặt điều kiện x
[image: image379.wmf]0

¹


        Tương tự cách giải câu a ta đặt t = 
[image: image380.wmf]1

x

x

+

(2) khi đó (1) trở thành phương trình bậc 2 và giải đơn giản.

        Giải

                            Đặt t = 
[image: image381.wmf]1

x

x

+

(2) khi đó 
                      (1)  
[image: image382.wmf]Û

  t2 + 2t - 8 = 0

                             
[image: image383.wmf]Û

t2 + 4t - 2t - 8 =0

                             
[image: image384.wmf]Û

(t + 4)(t-2)=0

                             
[image: image385.wmf]Û
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                 * Thay t= -4 vào (2) có:

                             
[image: image387.wmf]1

x
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 = - 4

                       =>x2 + 4x + 1=0

                       
[image: image388.wmf]Û

x2 + 4x + 4 - 3 = 0

                       
[image: image389.wmf]Û

(x+2)2 - 3 = 0

                       
[image: image390.wmf]Û

(x+ 2 - 
[image: image391.wmf]3)(23)
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[image: image392.wmf]Û
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                 * Thay t= 2 vào (2) có:

                             
[image: image394.wmf]1
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 = 2

                      =>x2 + 2x + 1=0

                       
[image: image395.wmf]Û

(x+1)2 = 0

                       
[image: image396.wmf]Û

 x=- 1(TMĐK)

                Vậy S = 
[image: image397.wmf]{
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Lời bình: Đây là một phương trình chứa ẩn ở mẫu nên đôi khi học sinh quên không so sánh ĐKXĐ dẫn đến kết luận nghiệm sai.  
d) Giải phương trình : x4 - 4x2 - 5
[image: image398.wmf]2
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Hướng dẫn: 

Để giải (1) biến đổi về dạng câu a bằng cách nhóm x4 - 4x2 + 4 khi đó nó trở thành (x2 - 2)2 

Gải: 
            x4 - 4x2 - 5
[image: image399.wmf]2
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[image: image400.wmf]Û

 (x4 - 4x2 +4) -  5
[image: image401.wmf]2
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+4= 0
      
[image: image402.wmf]Û

  (x2 - 2)2 - 5
[image: image403.wmf]2

2

x
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+4= 0(2)
          Đặt t = 
[image: image404.wmf]2
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 (3) khi đó (2): 

     
[image: image405.wmf]Û

t2 -  5t + 4 = 0

     
[image: image406.wmf]Û

( t- 4)(t -1)=0

     
[image: image407.wmf]Û
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    * t = 4 thay vào (3): 

              
[image: image409.wmf]2
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[image: image410.wmf]Û
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    * t = 4 thay vào (3): 

              
[image: image412.wmf]2
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    Vậy S =
[image: image415.wmf]{
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                Bài tập tương tự

e) (x2 + 5x)2 - 2(x2+ 5x) - 24 = 0

f) 
[image: image416.wmf]2
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g) x4 - 6x2 + 4
[image: image417.wmf]2

3

x

-

= - 4
C. Ứng dụng giải phương trình bậc 3, 4 để giải một số bài toán về phương trình quy về bậc hai: 
Dạng 1. Điều kiện về nghiệm  của một số phương trình bậc ba quy về bậc hai : ax3 + bx2 + cx + d =0(a
[image: image418.wmf]¹

0)  (1) 

a)  Phương pháp giải:

         - Bằng cách nhẩm nghiệm  thì (1) có một nghiệm x = m. Sau đó bằng cách phân tích vế trái của (1) thành nhân tử hoặc dùng sơ đồ Honer để đưa phương trình về dạng tích :

                     
[image: image419.wmf]2

11

2

11

()(ax)0

ax0(2)

xm

xmbxc

bxc

=

é

-++=Û

ê

++=

ë


        - Giải (2) ta được các nghiệm khác của (1)

              * Phương trình (1) có một nghiệm  
[image: image420.wmf]Û

(2) vô nghiệm.

        - Điều kiện về nghiệm  của một số phương trình bậc ba :

              *Phương trình (1) có 2 nghiệm  
[image: image421.wmf]Û

(2) có nghiệm kép hoặc (2) có một nghiệm là m.

              * Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt 
[image: image422.wmf]Û

(2) có 2 nghiệm phân biệt khác m.

   b) Ví dụ  :

             Tìm giá trị của m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt:

            a) x3 -(2m+1)x2 + 3(m+4)x - m-12=0(1)

       Hướng dẫn: 

Ta thấy (1) có tổng các hệ số bằng 0 nên luôn có nghiệm là 1. Do vậy biến đổi (1) về phương trình tích .

· Trong tích sẽ có một phương trình bậc hai. Nên để (1) có 3 nghiệm phân biệt thì tìm điều kiện của m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm phân biệt.

     Giải
     Nhận thấy : 1 -2m-1 + 3m + 12- m- 12 =0 do đó (1) luôn có một nghiệm là x = 1 nên ta phân tích vế trái của (1) thành nhân tử :

                         x3 -2mx2 - x2 + 3mx + 12x - m -12=0

                    
[image: image423.wmf]Û

x3 - x2 -2mx2 + 2mx + mx - m + 12x -12=0

                    
[image: image424.wmf]Û

x2(x-1) - 2mx(x-1) +m(x-1) + 12(x-1) = 0

                    
[image: image425.wmf]Û

(x-1)(x2 - 2mx +m + 12) = 0

                     
[image: image426.wmf]2
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            Như vậy để (1) có 3 nghiệm phân biệt thì (2) phải có hai nghiệm phân biệt khác 1.

                    
[image: image427.wmf]Û
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Lời bình: Đây là một dạng toán khó dành cho học sinh khá giỏi. Nên khi giải điều kiện chứa tham số và kết hợp nghiệm giáo viên cần chú ý cho học sinh: khi chia, nhân cả 2 vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm phải đổi chiều của bất bất đẳng thức, việc kết hợp nghiệm với nhiều bất đẳng thức thì cần vẽ trục số để kết hợp. Học sinh giải tương tự các câu dưới đây.
b) x3 + (2m-3)x2 + (m2 - 2m +2)x - m2=0(1)

     - Ta có : 1 + 2m-3+m2 -2m +2-m2 =0 do đó (1) luôn có một nghiệm là x = 1.   Thực hiện phép chia đa thức vế trái cho (x-1) theo sơ đồ Honer ta được :

	
	1             2m-3           m2 - 2m + 2           -m2

	     1
	1              2m-2                m2                       0


         Do đó (1): 
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   Như vậy, để (1) có 3 nghiệm phân biệt thì (2) phải có hai nghiệm phân biệt khác 1.

                    
[image: image430.wmf]Û
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                     Bài tập tương tự

                      c) x3 - (m+1)x2 + (m2 +m -3)x - m2+3=0                                      

  Dạng 2. Điều kiện về nghiệm  của một số phương trình bậc bốn quy về bậc hai :

a)  Phương pháp giải:

   - Phương trình trùng phương có dạng : ax4 + bx2 + c =0(a
[image: image432.wmf]¹

0) (1)
   - Nếu đặt t = x2 thì phương trình (1) quy về phương trình bậc hai.

   - Do vậy để tìm điều kiện về nghiệm của phương trình (1) ta tìm điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai.

                      ax2 + bx + c = 0 (2)

        
[image: image433.wmf]2
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            + Phương trình có hai nghiệm trái dấu  
[image: image434.wmf]Û

P<0.

            + Phương trình có hai nghiệm cùng dấu 
[image: image435.wmf]Û
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             + Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt 
[image: image437.wmf]Û
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             + Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt 
[image: image439.wmf]Û
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             + Phương trình có một nghiệm dương:

                      * Trường hợp 1: (1) có nghiệm kép dương 
[image: image441.wmf]Û
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                     * Trường hợp 2 : (1) có hai nghiệm trái dấu 
[image: image443.wmf]Û

P<0.

                     * Trường hợp 3 : (1) có một nghiệm x=0 và nghiệm cò lại dương.

              + Phương trình có một nghiệm âm:

                    * Trường hợp 1: (1) có nghiệm kép âm 
[image: image444.wmf]Û
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                    * Trường hợp 2 : (1) có hai nghiệm trái dấu 
[image: image446.wmf]Û

P <0.

                    * Trường hợp 3 : (1) có một nghiệm x=0 và nghiệm còn lại âm.
       b) Bài tập :

Bài 1: Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm:

                          a)  x4 + mx2 + (2m - 4) = 0 (1)

        Hướng dẫn

Đây là dạng của phương trình trùng phương nên đặt x2 = t 
[image: image447.wmf]0

³

để biến đổi phương trình về bậc hai. Khi đó tìm điều kiện để phương trình (1) có nghiệm là phương trình (2) có ít nhất một nghiệm không âm.

         Giải:

                       (1)  
[image: image448.wmf]Û

  t2 + mt + (2m - 4) = 0 (2)

        Điều kiện để phương trình (1) có nghiệm là phương trình (2) có ít nhất một nghiệm không âm.

       Ta có 
[image: image449.wmf]D

 = m2  - 4(2m-4) = (m -4)2 
[image: image450.wmf]³

0; S = -m; P= 2m-4.

   Cách 1 

 Do vậy phương trình luôn có nghiệm 
[image: image451.wmf]"

m. Điều kiện để phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt hoặc nghiệm kép âm là :

                
[image: image452.wmf]02402
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 Vậy điều kiện để phương trình (1) có  nghiệm  là m
[image: image453.wmf]2

£

.

  Cách 2

         * Phương trình (2) có hai nghiệm trái dấu 
[image: image454.wmf]Û

P= 2m-4 
[image: image455.wmf]£

 0 
[image: image456.wmf]Û

m
[image: image457.wmf]£

2, thì (2) tồn tại nghiệm không âm. Do đó (1) có nghiệm.

          * Phương trình (2) có hai nghiệm dương                 
[image: image458.wmf]Û
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                   Vậy điều kiện để phương trình (1) có  nghiệm  là m
[image: image460.wmf]2

£
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a) (m-3)x4 - 2mx2 +6m=0 (1)

      Đặt x2 = t 
[image: image461.wmf]0

³

để biến đổi phương trình về bậc hai. Khi đó (1):

                         (m-3)t2 -2mt + 6m = 0 (2)

        Điều kiện để phương trình (1) có nghiệm là phương trình (2) có ít nhất một nghiệm không âm.

          Ta có 
[image: image462.wmf]D

’ = (-m)2 - (m-3)6m= m(18- 5m) ; S = 
[image: image463.wmf]26
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      * Trường hợp 1: Với m = 3 thì (1) có nghiệm t= 3.

       * Trường hợp 2:  Với m 
[image: image464.wmf]¹

 3 và P
[image: image465.wmf]£

0 ta có

       
[image: image466.wmf]Û
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 thì (2) tồn tại nghiệm không âm. Do đó (1) có nghiệm.

      * Trường hợp 3:  Với m 
[image: image468.wmf]¹

 3 và phương trình (2) có hai nghiệm dương                 
[image: image469.wmf]Û
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                   Vậy điều kiện để phương trình (1) có  nghiệm là 0
[image: image471.wmf]£

m
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          Bài tập tương tự
b) x4 - 2mx2 +(m+2) =0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bài 2: Tìm giá trị của m để phương trình có đúng hai nghiệm:

a) x4 - (3m-2)x2 + 1 =0 (1)

           Hướng dẫn
·  Tương tự như các bài trên, ta biến đổi (1) về phương trình bậc hai bằng cách đặt 

          t = x2 khi đó (1) trở thành phương trình bậc hai.

· Khi đó phương trình (1) có 2 nghiệm 
[image: image473.wmf]Û

(2) có 1 nghiệm dương.

Giải   

· Đặt t = x2 khi đó (1) trở thành :                 
                       t2 - (3m-2)t + 1 =0 (2)

    - Phương trình (1) có 2 nghiệm 
[image: image474.wmf]Û

(2) có 1 nghiệm dương.

    - Ta thấy P = 1>0 nên (2) luôn có hai nghiệm cùng dấu. Do đó (1) vô nghiệm hoặc có 4 nghiệm.

       -  Do vậy (1) có hai nghiệm 
[image: image475.wmf]Û

(2) có nghiệm kép dương.
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   Nhận xét :

   - Nếu phương trình trung gian có 2 nghiệm dương thì phương trình trùng phương có 4 nghiệm.

   - Nếu phương trình trung gian có 1 nghiệm dương, một nghiệm âm hoặc có nghiệm kép dương thì phương trình trùng phương có 2 nghiệm.

   - Nếu phương trình trung gian có 2 nghiệm âm hoặc vô nghiệm thì phương trình trùng phương vô nghiệm.

  b) mx4 + 2(m-2)x2 + m=0 (1)
          Đặt t = x2 khi đó (1) :

                          mt2 + 2(m-2)t + m=0 (2)

           Phương trình (1) có 2 nghiệm 
[image: image478.wmf]Û

(2) có 1 nghiệm dương.

        *Trường hợp 1:  m = 0 thì t =0  nên (1) không có 2 nghiệm.

        *Trường hợp 2:  m 
[image: image479.wmf]¹

0 và P<0

                              Ta có P = 
[image: image480.wmf]1
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>0  nên (1) không có 2 nghiệm.

         * Trường hợp 3: 
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         Vậy (1) có hai nghiệm 
[image: image482.wmf]Û

m=1.

Bài 3: Cho phương trình: a. x4 - 2(m+1)x2 + m2 = 0 (1)
            Xác định m để phương trình :

a) Có 4 nghiệm.

b) Vô nghiệm
c) Có 3 nghiệm phân biệt.
     Giải

           Đây là dạng của phương trình trùng phương nên đặt x2 = t 
[image: image483.wmf]0

³

để biến đổi phương trình về bậc hai. Khi đó (1):

                           t2 -2(m+1)t + m2 = 0 (2)

           Ta có 
[image: image484.wmf]D

’ = (m+1)2 - m2= 2m+1 ; S =2(m+1) ; P = m2

a) (1) có 4 nghiệm phân biệt 
[image: image485.wmf]Û

(2) có hai nghiệm dương phân biệt

      
[image: image486.wmf]Û
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 Vậy với 
[image: image488.wmf]1
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 thì phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

b) (1) vô nghiệm khi (2) vô nghiệm 
[image: image489.wmf]Û

(2) vô nghiệm hoặc có hai nghiệm âm.

*Trường hợp 1: (2) vô ngiệm  
[image: image490.wmf]Û
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*Trường hợp 2: (2) có 2 nghiệm âm
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 hệ vô nghiệm

Vậy với 
[image: image494.wmf]1
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 thì phương trình vô nghiệm.

c) (1) có 3 nghiệm phân biệt khi (1) có một nghiệm x=0 
[image: image495.wmf]Þ

m= 0 thay vào (1) : x4 - 2x2=0 
[image: image496.wmf]Û
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    Vậy với 
[image: image498.wmf]0

m
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 thì phương trình có 3 nghiệm.

    Bài tập tương tự:

                         b)(x4 -1) (x+3)(x+5)=m.
Bài 4: Tìm giá trị của m để phương trình có bốn nghiệm  
[image: image499.wmf],,,()
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 thỏa mãn  điều kiện 
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      Giải:       

a) x4 - 2(m+1)x2 + (2m+1)=0 (1)

   Đây là dạng của phương trình trùng phương nên đặt x2 = t 
[image: image501.wmf]0

³

để biến đổi phương trình về bậc hai. Khi đó (1):

                           t2 -2(m+1)t + (2m +1) = 0 (2)

     Để (1) có bốn nghiệm thì (2) phải có hai nghiệm dương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Giả sử phương trình (2) có hai nghiệm dương a và b với 0<a<b. Ta có :
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     Từ 
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        Khi đó áp dụng hệ thức Viet đối với phương trình (2) ta có :

           
[image: image504.wmf]2
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   * Với a=1 thì b= 9, m=4. Với a=
[image: image505.wmf]1

9

 thì b=1, m=
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       Vậy m 
[image: image507.wmf]4
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 thì (1) có bốn nghiệm.
Lời bình: Bài toán này thật khó để tìm ra cách giải, nếu tìm điều kiện để phương trình có 4 nghiệm thì đơn giản. Nhưng để thỏa mãn điều kiện 
[image: image508.wmf]433221.

xxxxxx
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thì bài toán lại rất phức tạp. Vì vậy giáo viên gợi ý : vì đây là phương trình trùng phương nếu có 4 nghiệm thì các nghiệm của nó như thế nào?( 2 cặp nghiệm đối nhau) để tìm ra mối quan hệ 
[image: image509.wmf]9
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         b) x4 - (m+7)x2 + 3m=0 (1)

             Đặt x2 = t 
[image: image510.wmf]0

³

để biến đổi phương trình về bậc hai. Khi đó (1):

                           t2 -(m+7)t + 3m  = 0 (2)

     Để (1) có bốn nghiệm thì (2) phải có hai nghiệm dương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Giả sử phương trình (2) có hai nghiệm dương a và b với 0<a<b. Ta có :

                    
[image: image511.wmf]1234
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     Từ 
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        Khi đó áp dụng hệ thức Viet đối với phương trình (2) ta có :

           
[image: image513.wmf]2
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   * Với a=1 thì b= 9, m=3. Với a=
[image: image514.wmf]7
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 thì b=1, m=
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       Vậy m 
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 thì (1) có bốn nghiệm.

   Bài tập tương tự

c)mx4 - 10mx2 + (m+8)=0 

2 .Phạm vi áp dụng
- Đề tài được áp dụng thử nghiệm cho học sinh lớp 9A,B  trường THCS Thị trấn   Khoái Châu – Khoái Châu – Hưng Yên, năm học 2015 – 2016.
- Bước đầu khảo sát đánh giá chất lượng so với khi chưa dạy chuyên đề thì thấy kết quả học tập của  lớp thực nghiệm tiến bộ vượt bậc hơn hẳn. Thăm dò sự yêu thích và thái độ học tập bộ môn cũng thu được kết quả tích cực hơn.

- Đề tài có thể áp dụng phổ biến cho các lớp khối 8, 9 hoặc dành cho đội tuyển học sinh giỏi trong nhà trường để nâng cao hứng thú và kết quả học tập bộ môn.
3. Hiệu quả áp dụng

Sau khi áp dụng thử nghiệm đề tài, tôi nhận thấy có những lợi ích sau

· Về học sinh 
+ Hình thành và phát triển năng lực chuyên môn một cách hệ thống
+ Được rèn luyện kĩ năng phân tích, nghiên cứu, khái quát, tổng hợp, tư duy logic khoa học…

+ Hứng thú sôi nổi trong giờ học, hăng say sáng tạo phát hiện tri thức và chăm chỉ nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng giao tiếp tốt, đưa đến tính thống nhất trong nhận thức môn học và sự đoàn kết, chan hòa trong tình bạn….

· Về giáo viên

+ Thu lại được những tín hiệu ngược từ phía học sinh, nhằm nhìn nhận đánh giá một cách trung thực, khách quan nhất quá trình học tập phấn đấu của các em.

+ Từ những kết quả đó giáo viên phát hiện những lệch lạc hay sai lầm trong hành vi hay nhận thức của học sinh để kịp thời điều chỉnh, hay điều tiết hoạt động dạy học để phù hợp với từng đối tượng học sinh
- Đối với quá trình dạy học nói chung

 Đề tài không chỉ có tác động và tạo được hiệu quả cao với việc học tập bộ môn Toán học mà qua đây học sinh phát huy được rất nhiều kĩ năng và phương pháp chung trong học tập các bộ môn khác: kĩ năng phân tích, khái quát, tổng hợp,  kĩ năng lên kế hoạch, nghiên cứu, thực hiện dự án.. từ đó tác động mạnh mẽ vào toàn bộ quá trình học tập của học sinh. Sớm hình thành năng lực hành vi, năng lực nhận thức và thái độ tích cực cho học sinh, xây dựng một môi trường học tập tích cực, tự giác chủ động…. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần tích hợp các kiến thức liên quan đến bảo vệ môi trường sống hay tích hợp hướng nghiệp để tác động vào tư tưởng, hành động của các em, sớm có tri thức vững vàng để bước vào cuộc sống lao động cũng như nghiên cứu khoa học….
4. Kết quả thực hiện:



Qua quá trình áp dụng thực tiễn tôi nhận thấy rằng so với trước đây, học sinh đã tự giác tích cực hơn trong học tập. Ngay cả những học sinh trước đây nhút nhát, ít hoạt động hay những học sinh lười học bài hay nghịch trong lớp bây giờ đã hoạt động có hiệu quả và rất đáng khen, học sinh tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức. 

Quá trình dạy học tại trường THCS Thị trấn Khoái Châu, tôi đã áp dụng đề tài này vào  lớp 9A của bộ môn toán học và đối chứng với lớp 9B. Sau khi dạy xong tôi đã thực hiện một số hình thức kiểm tra đánh giá kết quả đạt được như sau: 

Kết quả kiểm tra đơt 1 ( chưa áp dụng đề tài)

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A
	38
	3
	8
	10
	26
	16
	42
	9
	24

	9B
	39
	4
	10
	9
	24
	16
	40
	10
	26


Kết quả kiểm tra đợt 2 ( đã áp dụng đề tài vào lớp 9A)

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	Sl
	%
	SL
	%

	9A
	38
	8
	21
	17
	45
	10
	26
	3
	8

	9B
	39
	3
	8
	10
	26
	17
	43
	9
	23


Sở dĩ kết quả qua bài kiểm tra của học sinh lớp 9A cao hơn hẳn lớp 9B vì trong quá trình học tập, các em tích, cực chủ động lĩnh hội kiến thức  qua các dạng bài tập, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nên tiếp thu bài một cách hứng thú, nắm được bài ngay tại lớp và ghi nhớ lâu hơn, với những nội dung được giao về nhà các em cũng tỏ ra đặc biệt hào hứng được tự lực chiếm lĩnh tri thức, và sự tự trải nghiệm cũng góp phần giúp các em vận dụng kiến thức một cách hệ thống hơn.

Còn ở lớp  9B điểm trung bình và dưới trung bình còn nhiều , điểm khá, giỏi còn thấp vì các em được nghe giảng theo phương pháp cũ, nên nặng nề, tẻ nhạt, không hào hứng trong giờ học, hơn nữa nội dung bài tập sách giáo khoa và sách bài tập lại không hệ thống, khiến các em cảm thấy khó khăn trong việc ghi nhớ phương pháp giải, đôi khi xảy ra sự nhầm lẫn…Kết quả kiểm tra trên chứng tỏ, việc phân loại hệ thống các dạng bài tập giải hệ phương trình bậc cao và sự tự nghiên cứu của học sinh là rất cần thiết, làm cho chất lượng dạy học đạt hiệu
* Kinh nghiệm

Phương pháp dạy học là cách thức, con đường để đạt tới thành công như  " Ngọn đèn lớn soi sáng người đi trong đêm tối", " Thiếu phương pháp người có tài cũng không đạt kết quả, có phương pháp đúng thì người bình thường cũng làm được việc phi thường. Một giờ học đạt hiệu quả phải là giờ học không chỉ tạo được cho học sinh hứng thú học tập mà còn cần ở học sinh khả năng nắm bắt kiến thức và kĩ năng vận dụng kiến thức ấy vào cuộc sống. Giờ học đó không thể được tạo ra trên cơ sở của một giờ học đơn điệu, thiếu sự linh động, sáng tạo của người thầy. Việc dạy học đối với bộ môn Toán học cũng vậy, muốn làm được điều đó mỗi thầy giáo, cô giáo  luôn phải có sự trau rồi tri thức, tìm tòi,  sáng tạo không ngừng để nâng cao chất lượng dạy học, một trong những biện pháp đó chính là việc tổ chức dạy học với một hệ thống các dạng bài tập cụ thể, khoa học.
Tuy nhiên để chất lượng dạy học đạt hiệu quả tốt, các dạng bài tập phải đảm bảo mục tiêu bài học, phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng trong nhà trường THCS. Các câu hỏi đặt ra đều tập trung vào các đơn vị kiến thức cần ghi nhớ hoặc liên quan đến nội dung bài học. Vì qua các dạng bài tập được hệ thống sẽ rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hiệu quả hơn. Tùy từng bài dạy mà giáo viên bám sát vào vào mục tiêu của bài học để tích hợp các nội dung bài tập cho hợp lý, khoa học và hiệu quả. 
Khi đánh giá kết quả của các em, giáo viên cần phải nghiêm khắc và công minh, đánh giá quá trình cố gắng của từng học sinh, động viên kịp thời để kích thích sự tích cực và hăng hái khám phá của học sinh.
C. KẾT LUẬN 

   1. Nhận định chung

     Trên đây là một số dạng bài tập về  phương trình bậc cao mà tôi đã hệ thống lại, đưa ra phương pháp giải cụ thể và áp dụng vào thực tiễn giảng dạy. Tôi nhận thấy rằng việc áp dụng đề tài vào tổ chức hoạt động học tập cho  học sinh THCS sẽ mang lại hiệu quả cao. Khi áp dụng tôi đã cẩn thận cân nhắc và lồng ghép vào nội dung chương trình dạy học vào những thời lượng hợp lý nhất, phù hợp với nội dung kiến thức bài học và khoảng thời gian tránh gây ra sự mệt mỏi, nhàm chán cho học sinh. Ngoài ra còn phải quan tâm đến đối tượng của đề tài, một số dạng bài tập khó chỉ nên áp dụng cho học sinh khá - giỏi, ví dụ như dạng bài tập phần C... để thu được kết quả mũi nhọn cao. Việc áp dụng để các chuyên đề này trong dạy học thực sự rất cần thiết và đạt được những hiệu quả nhất định khi người giáo viên vận dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Qua đó còn hình thành cho học sinh một số kĩ năng: tự nghiên cứu, tìm tòi, tổng hợp, khái quát, …
2. Những điều kiện áp dụng
- Đề tài được áp dụng đặc biệt hiệu quả khi học sinh có đủ thời gian, tài liệu tham khảo và lòng hăng say môn học.
3. Triển vọng vận dụng và phát triển của đề tài

- Trong năm học này tôi tiếp tục vận dụng đề tài vào thực tiễn giảng dạy tại trường THCS Thị Trấn Khoái Châu, và qua đó sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa các dạng bài tập được đề cập đến trong đề tài, để tìm hiểu, đánh giá xem trong cùng một dạng bài tập thì có bao nhiêu cách giải, cách giải nào là hay nhất và cách giải nào dễ hiểu nhất, phù hợp nhất đối với học sinh trung học cơ sở. Song song với việc áp dụng và cải tiến đề tài này, tôi cũng sẽ cố gắng để hệ thống được nhiều dạng bài tập hơn nữa để ngày càng nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
4. Những kiến nghị và đề xuất

   
Đối với cấp quản lý tôi xin đề xuất kiến nghị về việc xây dựng phòng đọc sách cho học sinh, xây dựng thư viện chuẩn, đủ sách tham khảo để học sinh có không gian và có tài liệu tham khảo để nghiên cứu.

Về phía giáo viên, cần tích cực đầu tư thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức hoạt động dạy học đạt hiệu quả cao nhất. Trao đổi kinh nghiệm với tổ, nhóm chuyên môn hoặc các giáo viên của trường bạn… không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
     Với những kinh nghiệm có được qua những giờ lên lớp, trao đổi với các bạn đồng nghiệp, hội thảo chuyên đề, dù đã rất cố gắng song không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin trình bày như trên với mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chỉ bảo của các bạn đồng nghiệp, những người làm công tác chuyên môn ở các cấp quản lý và bạn đọc quan tâm để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.


Cuối cùng tôi xin cam đoan, đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi viết, không sao chép nội dung của người khác. 

           Tôi xin chân thành cảm ơn ! 

                                            Thị Trấn Khoái Châu, ngày 10 tháng 01  năm 2017
                                                             Người viết 
                                                               Hữu Thị Hoa
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